
1 Tiếng Việt 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị

Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh cẩm Lan, Chu

Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Toán 1
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn

Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
Kết nối tri thức với cuộc sống

3
Tự nhiên và 

Xã hội 1

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thẩn (Chủ biên), Đào Thị Hồng,

Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
Kết nối tri thức với cuộc sống

4 Đạo đức 1
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết

Mai, Lục Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Âm nhạc 1
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị

Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
Kết nối tri thức với cuộc sống

6
Hoạt động 

trải nghiệm 1

Bùi Sỹ Tụng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, 

Lê Thị Luận, Trần Thị Thu.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
Kết nối trí thức với cuộc sống

7
Giáo dục Thể 

chất 1

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ

Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Mĩ thuật 1
Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết,

Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

Vì sự bình đẳng và dân chủ 

trong giáo dục

9 Tiếng Anh 1
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị

Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

 

         Lê Thị Thu Hiền                                                       Phạm Thị Hồng Nhung

                       UBND QUẬN LÊ CHÂN

 Lê Thị Thúy Nga

       TRƯỜNG TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI

DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách

Quận Lê Chân, ngày 26 tháng 3 năm 2025

            NGƯỜI LẬP DANH MỤC                 XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN                                      HIỆU TRƯỞNG
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